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CHỦ TỊCH NƯỚC 
 
 

Số: 720/QĐ-CTN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2024 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam 

 
CHỦ TỊCH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam; 

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008; 

Theo đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 314/TTr-CP ngày 14/6/2024. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 
Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 14 công dân hiện đang cư trú tại 

Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (có danh sách kèm theo). 
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. 

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước 
và các công dân có tên trong Danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 
 KT. CHỦ TỊCH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
Võ Thị Ánh Xuân 
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DANH SÁCH  
CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CHDCND LÀO 

ĐƯỢC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM 
(Kèm theo Quyết định số 720/QĐ-CTN ngày 18 tháng 7 năm 2024 của Chủ tịch nước) 

 
 

1. Nguyễn Hải Duy, sinh ngày 01/7/1982 tại Bến Tre 
Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Khánh Thạnh Tân, 
huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre, Giấy khai sinh số 41 ngày 11/4/1997 
Hiện trú tại: bản Phôn-khêng, quận Xay-sệt-thả, Thủ đô 
Viêng Chăn, CHDCND Lào 
Hộ chiếu số: Q00365784 cấp ngày 18/8/2023 tại Đại sứ quán 
Việt Nam tại CHDCND Lào 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: phường Phú Thọ Hòa, quận 
Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh 
 

Giới tính: Nam 

2. Nguyễn Hải Duy Thanh, sinh ngày 01/01/2009 tại Thành phố 
Hồ Chí Minh 
Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân phường Phú Thọ Hòa, 
quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Giấy khai sinh 
số 36 ngày 22/01/2009 
Hiện trú tại: bản Phôn-khêng, quận Xay-sệt-thả, Thủ đô 
Viêng Chăn, CHDCND Lào 
Hộ chiếu số: C6712024 cấp ngày 19/02/2019 tại Cục Quản lý 
xuất nhập cảnh 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: phường Phú Thọ Hòa, 
quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh  
 

Giới tính: Nam 

3. Nguyễn Lê Tuệ Lâm, sinh ngày 05/7/2019 tại Thái Lan 
Nơi đăng ký khai sinh: Đại sứ quán Việt Nam tại CHDCND Lào, 
Giấy khai sinh số 71 ngày 11/7/2019 
Hiện trú tại: bản Phôn-khêng, quận Xay-sệt-thả, Thủ đô 
Viêng Chăn, CHDCND Lào 
Hộ chiếu số: N2061040 cấp ngày 12/7/2019 tại Đại sứ quán 
Việt Nam tại CHDCND Lào 

Giới tính: Nữ 
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4. Đào Phương Duyên, sinh ngày 14/11/1982 tại Quảng Ngãi 

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Bình Minh, 
huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, Giấy khai sinh số 152 
ngày 05/01/1989 
Hiện trú tại: bản Phải, quận Xay-sệt-thả, Thủ đô Viêng Chăn, 
CHDCND Lào 
Hộ chiếu số: Q00399237 cấp ngày 30/11/2023 tại Đại sứ 
quán Việt Nam tại CHDCND Lào 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Hưng Đạo, huyện Tiên Lữ, 
tỉnh Hưng Yên 
 

Giới tính: Nữ 

5. Trần Phương Thái An, sinh ngày 02/11/2008 tại Hà Nội 
Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã xã Hưng Đạo, 
huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên, Giấy khai sinh số 35 
ngày 02/4/2009  
Hiện trú tại: bản Phải, quận Xay-sệt-thả, Thủ đô Viêng Chăn, 
CHDCND Lào 
Hộ chiếu số: Q00275412 cấp ngày 30/4/2023 tại Đại sứ quán 
Việt Nam tại CHDCND Lào 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Hưng Đạo, huyện Tiên Lữ, 
tỉnh Hưng Yên 
 

Giới tính: Nữ 

6. Trần Lâm Khoa, sinh ngày 01/8/2017 tại CHDCND Lào 
Nơi đăng ký khai sinh: Đại sứ quán Việt Nam tại CHDCND Lào, 
Giấy khai sinh số  67 ngày 15/8/2017 
Hiện trú tại: bản Phải, quận Xay-sệt-thả, Thủ đô Viêng Chăn, 
CHDCND Lào 
Hộ chiếu số: Q00399239 cấp ngày 30/11/2023 tại Đại sứ quán 
Việt Nam tại CHDCND Lào 
 

Giới tính: Nam 

7. Trần Văn Bang, sinh ngày 06/8/1990 tại Bắc Giang  
Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Đồng Phúc, 
huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, Giấy khai sinh ngày 01/7/1996 

Giới tính: Nam 
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Hiện trú tại: bản Phôn-tọng-chom-mạ-ni, quận Chăn-thạ-bu-ly, 
Thủ đô Viêng Chăn, CHDCND Lào 
Hộ chiếu số: Q00275345 cấp ngày 12/4/2023 tại Đại sứ quán 
Việt Nam tại CHDCND Lào 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Đồng Phúc, huyện Yên Dũng, 
tỉnh Bắc Giang 
 

8. Trần Vũ An Nhiên, sinh ngày 16/5/2017 tại CHDCND Lào 
Nơi đăng ký khai sinh: Đại sứ quán Việt Nam tại CHDCND Lào, 
Giấy khai sinh số 46 ngày 23/5/2017 
Hiện trú tại: bản Phôn-tọng-chom-mạ-ni, quận Chăn-thạ-bu-ly, 
Thủ đô Viêng Chăn, CHDCND Lào 
Hộ chiếu số: P01022776 cấp ngày 20/12/2022 tại Đại sứ quán 
Việt Nam tại CHDCND Lào 
 

Giới tính: Nữ 

9. Trần Vũ An Nhi, sinh ngày 29/8/2018 tại CHDCND Lào 
Nơi đăng ký khai sinh: Đại sứ quán Việt Nam tại CHDCND Lào,  
Giấy khai sinh số 41 ngày 22/3/2019 
Hiện trú tại: bản Phôn-tọng-chom-mạ-ni, quận Chăn-thạ-bu-ly, 
Thủ đô Viêng Chăn, CHDCND Lào 
Hộ chiếu số: Q00091399 cấp ngày 29/12/2022 tại Đại sứ 
quán Việt Nam tại CHDCND Lào 
 

Giới tính: Nữ 

10. Trần Hưng Vượng, sinh ngày 20/8/2020 tại CHDCND Lào 
Nơi đăng ký khai sinh: Đại sứ quán Việt Nam tại CHDCND Lào, 
Giấy khai sinh số 78 ngày 28/9/2020 
Hiện trú tại: bản Phôn-tọng-chom-mạ-ni, quận Chăn-thạ-bu-ly, 
Thủ đô Viêng Chăn, CHDCND Lào 
Hộ chiếu số: C9939411 cấp ngày 15/6/2022 tại Đại sứ quán 
Việt Nam tại CHDCND Lào 
 

Giới tính: Nam 

11. Nguyễn Thị Hà, sinh ngày 12/9/1988 tại Nam Định 
Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Yên Khang, 
huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, Trích lục khai sinh số 221/TLKS-BS 
ngày 10/7/2020  

Giới tính: Nữ  
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Hiện trú tại: tổ 9, bản Sổm-sạ-núc, quận Hạt-xai-phong, 
Thủ đô Viêng Chăn, CHDCND Lào 
Hộ chiếu số: Q00434223 cấp ngày 06/3/2024 tại Đại sứ quán 
Việt Nam tại CHDCND Lào 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: thôn Mễ Hạ, xã Yên Khang, 
huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định 
 

12. Nguyễn Khánh Linh, sinh ngày 07/7/2011 tại CHDCND Lào 
Nơi đăng ký khai sinh: Đại sứ quán Việt Nam tại CHDCND 
Lào, Giấy khai sinh số 36 ngày 20/6/2012 
Hiện trú tại: bản Sổm-sạ-núc, quận Hạt-xai-phong, Thủ đô 
Viêng Chăn, CHDCND Lào 
Hộ chiếu số: Q00434225 cấp ngày 06/3/2024 tại Đại sứ quán 
Việt Nam tại CHDCND Lào 
 

Giới tính: Nữ 

13. Nguyễn Hoàng Yến, sinh ngày 21/11/2014 tại CHDCND Lào  
Nơi đăng ký khai sinh: Đại sứ quán Việt Nam tại CHDCND 
Lào, Giấy khai sinh số 142 ngày 17/11/2015 
Hiện trú tại: bản Sổm-sạ-núc, quận Hạt-xai-phong, Thủ đô 
Viêng Chăn, CHDCND Lào 
Hộ chiếu số: Q00434226 cấp ngày 06/3/2024 tại Đại sứ quán 
Việt Nam tại CHDCND Lào 
 

Giới tính: Nữ 

14. Nguyễn Tống Khang, sinh ngày 24/9/2018 tại CHDCND Lào  
Nơi đăng ký khai sinh: Đại sứ quán Việt Nam tại CHDCND Lào, 
Giấy khai sinh số  35 ngày 05/3/2019  
Hiện trú tại: bản Sổm-sạ-núc, quận Hạt-xai-phong, Thủ đô 
Viêng Chăn, CHDCND Lào 
Hộ chiếu số: Q00434224 cấp ngày 06/3/2024 tại Đại sứ quán 
Việt Nam tại CHDCND Lào. 
 

Giới tính: Nam 

 


